MẪU SỐ 01

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT THUỘC THẨM QUYỀN
(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày      /12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
	STT
	Loại văn bản
	Số văn bản quy định chi tiết cần ban hành theo kế hoạch
	Số văn bản quy định chi tiết đã được ban hành
	Số văn bản quy định chi tiết chậm ban hành so với kế hoạch
	Số văn bản được kiểm tra, rà soát
	Số văn bản trái pháp luật
	Số văn bản có quy định trái, mâu thuẫn,chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội
	Tình trạng xử lý
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số văn bản đã xử lý
	Số văn bản chưa xử lý
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


MẪU SỐ 02

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND  ngày     /12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
	STT
	Lĩnh vực
	Tổng số vụ việc tố cáo
	Tổng số vụ việc khiếu nại
	Tổng số vụ việc kỷ luật
	Tổng số vụ việc vi phạm hình sự
	Tổng số vụ việc vi phạm hành chính
	Ghi chú

	
	
	Số vụ đã được giải quyết
	Số vụ chưa được giải quyết
	Số vụ đã được giải quyết
	Số vụ chưa được giải quyết
	Số vụ đã được giải quyết
	Số vụ chưa được giải quyết
	Số vụ đã được giải quyết
	Số vụ chưa được giải quyết
	Số vụ đã được giải quyết
	Số vụ chưa được giải quyết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	
	4
	0
	2
	0
	0
	0
	103
	0
	
	
	Tổng số vụ việc vi phạm hình sự đã bao gồm các vụ việc về ma túy;


